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TỜ TRÌNH
Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Quyết định số 5367/QĐ-BNN-PC ngày 18/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Quyết định số 2858/QĐ-BNN-PC ngày 16/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Chăn nuôi đã thành lập Tổ biên soạn, tổ chức xây dựng dự thảo Thông tư, xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan bằng văn bản và tổ chức hội thảo để tiếp thu, hoàn thiện nội dung dự thảo Thông tư theo quy định. 
Kính trình Bộ trưởng xem xét ban hành “Thông tư Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính vực chăn nuôi”, như sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN
Ngày 07/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, trong đó tại khoản 2, Điều 5 quy định “Các Bộ quản lý lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, quản lý chất thải, các quá trình công nghiệp là các Bộ: Công thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng”; tiết a và c khoản 3, Điều 9  giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Xây dựng và ban hành quy trình, quy định kỹ thuật về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong phạm vi lĩnh vực quản lý”; “Xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu trực tuyến về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong phạm vi lĩnh vực quản lý thống nhất với cơ sở dữ liệu trực tuyến quốc gia về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính”; và tiết a, khoản 3, Điều 11 giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn “Tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của kỳ báo cáo kể từ năm 2023”.
Ngày 19/8/2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 4848/BTNMT-BĐKH về việc nội dung phục vụ xây dựng quy định kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực, cơ sở, trong đó đề nghị các Bộ được giao tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP “sớm xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực, cơ sở thuộc phạm vi quản lý”.
Ngày 29/4/2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 1693/QĐ-BNN-KHCN về việc Phê duyệt Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (bao gồm kế hoạch giảm phát thải khí mê-tan) ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, trong đó, mục tiêu của lĩnh chăn nuôi giảm tối thiểu khí nhà kính là 39,31 triệu tấn CO2tđ đến năm 2025 và giảm tối thiểu là 79,1 triệu tấn CO2tđ đến năm 2030 với 07 biện pháp giảm phát thải (BPGPT).

Ngày 18/12/2023, Quyết định số 5367/QĐ-BNN-PC của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Quyết định số 5367/QĐ-BNN-PC), trong đó giao Cục Chăn nuôi chủ trì xây dựng Thông tư Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính vực chăn nuôi. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2858/QĐ-BNN-PC ngày 16/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong đó giao Cục Chăn nuôi chủ trì xây dựng Thông tư Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính vực chăn nuôi.
Việc xây dựng Thông tư Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính vực chăn nuôi là hết sức cần thiết để đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Mục đích
- Thực hiện yêu cầu quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ, trong đó Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ xây dựng quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính vực chăn nuôi.
- Góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về chăn nuôi, tạo cơ sở pháp lý  thực hiện quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính vực chăn nuôi theo các biện pháp giảm nhẹ phát thải do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định.

2. Quan điểm
a. Bám sát các yêu cầu, quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ, các hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và của Ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC).

b. Triển khai có hiệu quả việc quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính vực chăn nuôi để xác định được tổng lượng phát thải/giảm phát thải nhà kính trong lĩnh vực chăn nuôi phục vụ các yêu cầu trong công tác quản lý, chỉ đạo của ngành trong việc thực hiện đóng góp của lĩnh vực chăn nuôi, làm cơ sở cân đối lượng phát thải/giảm phát thải từ chăn nuôi; 

c. Thực hiện việc theo các biện pháp giảm phát thải do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định để xác định mức đóng góp giảm phát thải của lĩnh vực chăn nuôi vào kế hoạch chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, cũng như đóng góp vào cam kết quốc gia đạt phát thải dòng bằng 0 vào năm 2050.
d. Đơn giản thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng của báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính, thực hiện đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi đơn giản, hiệu quả, chính xác.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ
Thực hiện nhiệm vụ được Bộ phân công, Cục Chăn nuôi đã triển khai tổ chức xây dựng Dự thảo Thông tư theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật với những hoạt động cơ bản như sau:

1. Trình Bộ thành lập Tổ biên tập xây dựng Thông tư tại Quyết định số 1420/QĐ-BNN-CN ngày 24/5/2024. Tổ biên tập gồm 26 thành viên đại diện các đơn vị thuộc Bộ, Cục Biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các doanh nghiệp/tập đoàn lớn đã triển khai kiểm kê khí nhà kính.
2. Hệ thống hóa, rà soát, đánh giá các quy định có liên quan đến Dự thảo Thông tư.

3. Xây dựng đề cương Dự thảo Thông tư và báo cáo xin ý kiến Thứ trưởng Phùng Đưc Tiến về định hướng xây dựng Thông tư.
4. Tổ chức các cuộc họp Tổ biên tập về Dự thảo hồ sơ Thông tư; tổ chức họp nội bộ nhiều lần giữa Lãnh đạo Cục với đơn vị được giao chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tư.
5. Đăng tải Dự thảo Thông tư và Tờ trình lấy ý kiến rộng rãi trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của Cục Chăn nuô (công văn số …/CN-KHCNMT&HTQT ngày ../9/2024).
6. Lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan về Dự thảo Thông tư và Tờ trình (công văn số …./BNN-CN ngày …/9/2024). 
Đến ngày …/2024, Cục Chăn nuôi đã nhận được …… ý kiến tham gia bằng văn bản của các bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ, các địa phương và các tổ chức cá nhân có liên quan. Trong đó:

- …. ý kiến của các bộ, ngành gồm: Bộ Quốc Phòng, Bộ Công an, Bộ Tài Nguyên và môi trường, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Giao thông Vận tải, và Bộ Khoa học và công nghệ, Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Xây dựng.
- …. ý kiến của các đơn vị thuộc Bộ: Văn Phòng Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục Thú y, Viện Chăn nuôi, Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
- …. ý kiến của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- …. ý kiến của Hội…, Hiệp hội….

Cơ bản ý kiến của các bộ, ngành, địa phương đều nhất trí với dự thảo Thông tư và có góp ý nội dung dự thảo nội dung Thông tư, tờ trình ban hành Thông tư, trong đó: …. ý kiến nhất trí hoàn toàn với dự thảo tờ trình và dự thảo Thông tư; …. ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo tờ trình và dự thảo Thông tư và có ý kiến góp ý. Cục Chăn nuôi đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình, bổ sung hoàn thiện dự thảo Thông tư (chi tiết tại Báo cáo số        /BC-CN-KHCNMT&HTQT ngày     tháng 11 năm 2024 kèm theo).
7. Tổ chức tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý để hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Thông tư theo quy định. Xin ý kiến và được sự thống nhất của Đảng ủy và Lãnh đạo Cục Chăn nuôi.
8. Trình Vụ Pháp chế thẩm định (Văn bản số …../CN-KHCNMT&HTQT ngày ... tháng 11 năm 2024).
9. Báo cáo tiếp thu, giải trình Ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế (Báo cáo số        /BC-CN-KHCNMT&HTQT ngày     tháng 11 năm 2024 kèm theo).

10. Cục Chăn nuôi hoàn thiện hồ sơ xin ý kiến các Thứ trưởng (Văn bản số …../CN-KHCNMT&HTQT ngày ... tháng 11 năm 2024).

12. Tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Thông tư và hoàn thiện hồ sơ trình Bộ ban hành (Văn bản số …../CN-KHCNMT&HTQT ngày ... tháng 11 năm 2024). 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ
1. Bố cục của Thông tư
Thông tư được xây dựng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường
, gồm 2 nội dung chính là: i) kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực chăn nuôi và ii) đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ của lĩnh vực chăn nuôi. Thông tư gồm 4 Chương, 24 Điều.
Chương I: Quy định chung, gồm 3 điều: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh; 

Điều 2. Đối tượng áp dụng;
Điều 3. Giải thích từ ngữ.
Điều 4. Nguyên tắc thực hiện kiểm kê KNK và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải KNK
Chương II: Quy trình kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính, gồm 02 mục, 20 điều:

Mục 1. Kiểm kê KNK cấp lĩnh vục thuộc lĩnh vực chăn nuôi, gồm 10 điều:
Điều 5. Quy trình kỹ thuật kiểm kê KNK cấp lĩnh vực

Điều 6. Phạm vi kiểm kê KNK cấp lĩnh vực

Điều 7. Thu thập số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê KNK cấp lĩnh vực

Điều 8. Lựa chọn hệ số phát thải KNK cấp lĩnh vực 

Điều 9. Phương pháp kiểm kê KNK cấp lĩnh vực

Điều 10. Kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng kiểm kê KNK cấp lĩnh vực

Điều 11. Đánh giá độ không chắc chắn kiểm kê KNK cấp lĩnh vực

Điều 12. Tính toán lại kết quả kiểm kê KNK cấp lĩnh vực

Điều 13. Xây dựng Báo cáo kiểm kê KNK cấp lĩnh vực

Điều 14. Thẩm định và báo cáo kiểm kê KNK cấp lĩnh vực

Mục 2. Kiểm kê KNK cấp cơ sở thuộc lĩnh vực chăn nuôi, gồm điều 10 điều
Điều 15. Quy trình kỹ thuật kiểm kê KNK cấp cơ sở

Điều 16. Phạm vi kiểm kê KNK cấp cơ sở

Điều 17. Thu thập số liệu hoạt động kiểm kê KNK cấp cơ sở

Điều 18. Lựa chọn hệ số phát thải KNK cấp cơ sở 

Điều 19. Phương pháp kiểm kê KNK cấp cơ sở

Điều 20. Kiểm soát chất lượng kiểm kê KNK cấp cơ sở 

Điều 21. Đánh giá độ không chắc chắn kiểm kê KNK cấp cơ sở

Điều 22. Tính toán lại kết quả kiểm kê KNK cấp cơ sở

Điều 23. Xây dựng Báo cáo kiểm kê KNK cấp cơ sở

Điều 24. Thẩm định và báo cáo kết quả kiểm kê KNK cấp cơ sở

Chương III: Đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, gồm 02 mục 11 điều: 

Mục 1. Hướng dẫn đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực thuộc lĩnh vực chăn nuôi, gồm 5 điều
Điều 25. Căn cứ thực hiện đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải KNK cấp lĩnh vực

Điều 26. Xây dựng đường phát thải cơ sở của lĩnh vực chăn nuôi  

Điều 27. Đo đạc, tính toán kết quả giảm nhẹ phát thải KNK cấp lĩnh vực thuộc lĩnh vực chăn nuôi 

Điều 28. Báo cáo giảm nhẹ phát thải KNK cấp lĩnh vực

Điều 29. Thẩm định và báo cáo giảm nhẹ phát thải KNK cấp lĩnh vực

Mục 2. Hướng dẫn đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp cơ sở thuộc lĩnh vực chăn nuôi, gồm 6 điều
Điều 30. Căn cứ thực hiện đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải KNK cấp cơ sở

Điều 31. Đo đạc, tính toán kết quả giảm nhẹ phát thải KNK cấp cơ sở

Điều 32.  Báo cáo giảm nhẹ phát thải KNK cấp cơ sở

Điều 33. Trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động giảm nhẹ phát thải KNK

Điều 34. Cơ quan chỉ định và giám sát hoạt động của tổ chức thẩm định và kiểm định KNK lĩnh vực chăn nuôi

Điều 35. Thẩm định và báo cáo giảm nhẹ phát thải KNK cấp cơ sở

Chương IV: Điều khoản thi hành, gồm 02 điều: 

Điều 36. Hiệu lực thi hành

Điều 37. Tổ chức thực hiện

Ngoài ra, Thông tư còn có 03 phụ lục chia làm 02 nhóm gồm: 02 phụ lục về kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi (Phụ lục 1, 2) và 01 phụ lục hướng dẫn đo đạc, báo cáo, giảm nhẹ lĩnh vực chăn nuôi (phụ lục 3).
2. Nội dung cơ bản của Thông tư
2.1. Về tên của Thông tư

Tại Quyết định số 2858/QĐ-BNN-PC ngày 16/8/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Chăn nuôi được giao xây dựng “Thông tư Quy định về kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi”. 
2.2. Về các nội dung khác trong Thông tư
Chương I. Quy định chung về phạm vi, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ

Phạm vi của Thông tư chỉ áp dụng cho lĩnh vực chăn nuôi; quy định đối tượng áp dụng và một số thuật ngữ cần thiết trong nội dung Dự thảo Thông tư.

Chương II. Kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi
Theo quy định của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu UNFCCC), kiểm kê khí nhà kính được thực hiện theo hướng dẫn của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) và thực hiện 2 năm/1 lần. Từ trước năm 2022 (khi chưa ban hành Nghị định 06/2022/NĐ-CP), Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì xây dựng báo cáo kiểm kê từ năm 1990 đến năm 2018 của tất cả các ngành, lĩnh vực. Việc kiểm kê được thực hiện theo hướng dẫn của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) được ban hành vào các năm 2006, 2013 và 2019. Theo quy định tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực được giao nhiệm vụ xây dựng hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính các kỳ kiểm kê tiếp theo và bắt đầu từ năm 2020. 
Nội dung hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi bao gồm: Nguyên tắc, Quy trình/trình tự, phương pháp, lựa chọn hệ số phát thải, thu thập và xử lý dữ liệu dữ liệu hoạt động, tính toán, kiểm soát chất lượng, đánh giá độ không chắc chắn, tính toán lại, xây dựng báo cáo kiểm kê, và thẩm định kết quả kiểm kê, cụ thể như sau:

a) Nguyên tắc thực hiện kiểm kê: Thực hiện 2 năm 1 lần, thực hiện kiểm kê khí nhà kính cho từng vùng sinh thái/kinh tế và tổng hợp cho toàn quốc, tuân thủ Hướng dẫn của IPCC về hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính quốc gia và điều chỉnh phù hợp với bối cảnh của Việt Nam, kiểm kê phát thải khí nhà kính thực hiện cho các hoạt động chăn nuôi tại Việt Nam.

b) Quy trình thực hiện kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi gồm: Lựa chọn phương pháp kiểm kê khí nhà kính → Lựa chọn hệ số phát thải và các hệ số khác → Thu thập và xử lý số liệu hoạt động → Tính toán phát thải/giảm phát thải → Đánh giá độ không chắc chắn → Tính toán lại (nếu cần) → Kiểm soát chất lượng → Xây dựng báo cáo kết quả kiểm kê khí nhà kính → Thẩm định kiểm kê khí nhà kính.

c) Về phương pháp kiểm kê: Áp dụng theo hướng dẫn của IPCC 2006 bản hoàn thiện 2019, Quyển 4, Chương 10, sử dụng các hệ số phát thải, hấp thụ đặc trưng của từng quốc gia và dữ liệu hoạt động chi tiết từ các chương trình điều tra, theo dõi, giám sát, quản lý lĩnh vực chăn. nuôi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã và đang thực hiện. Do đó, Cục Chăn nuôi đề xuất sử dụng phương pháp này để tính toán kiểm kê phát thải khí nhà kính này, 
d) Về hệ số phát thải: Ưu tiên sử dụng hệ số phát thải/giảm phát thải từ Quyết định 2626/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Bộ Tài nguyen và Môi trường. Trường hợp không có hệ số phát thải phù hợp thì sử dụng hệ số theo IPCC.
e) Về dữ liệu hoạt động: Số liệu hoạt động được thu thập theo hướng dẫn của Nghị định 06/2022/NĐ-CP và IPCC.
f) Về tính toán kết quả: Kết quả kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi được tính toán từ số liệu hoạt động, hệ số phát thải, hệ số giảm phát thải, các hệ số khác, lượng phát thải, giảm phát thải, hệ số nóng lên toàn cầu cho tất cả các nguồn phát thải/nguồn giảm phát thải và cho các loại khí nhà kính của lĩnh vực chăn nuôi.
g) Về đánh giá độ không chắc chắn: Xác định các nguồn không chắc chắn đáng kể trong kiểm kê để giúp ưu tiên thu thập dữ liệu và xác định các nỗ lực để cải thiện quá trình kiểm kê trong tương lai.
h) Về tính toán lại: Để phát hiện ra sai sót trong kết quả tính toán lượng phát thải khí nhà kính, có thay đổi về các phương pháp kiểm kê khí nhà kính, số liệu hoạt động, hệ số phát thải, giảm phát thải và các hệ số khác.
k) Về kiểm soát chất lượng: Tuân theo quy định trong hướng dẫn của IPCC.

i) Về xây dựng báo cáo kiểm kê: Việc xây dựng báo kiểm kê phát thải khí nhà kính do một cơ quan chuyên môn là Cục Chăn nuôi do Bộ chỉ định, báo cáo đánh giá theo mẫu quy định tại phụ lục đính kèm.

l) Về thẩm định kết quả kiểm kê: Cục Chăn nuôi trình Bộ Quyết định thành lập và tổ chức họp Hội đồng thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi. Thành phần Hội đồng thẩm định gồm: Đại diện Cục Chăn nuôi, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các đơn vị, chuyên gia có liên quan khác.
 
Chương III. Đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV)

a) Nguyên tắc thực hiện đo đạc, báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính: Đo đạc, báo cáo và thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được thực hiện cho các biện pháp giảm nhẹ quy định tại Kế hoạch giảm nhẹ phát thải lĩnh vực chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt (hiện nay là Quyết định số 1693/QĐ-BNN-KHCN); Báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi lần đầu được thực hiện cho năm 2025. Báo cáo được xây dựng theo Mẫu số 01, Phụ lục III Nghị định số 06/2022/NĐ-CP, thẩm định kết quả giảm nhẹ được thực hiện theo Điều 11, Thông tư 01/2022/TT-BTNMT.

b) Xác định phạm vi của các biện pháp giảm nhẹ: Theo bộ tiêu chí xác định phạm vi các biện pháp giảm nhẹ lĩnh vực chăn nuôi được hướng dẫn trong Thông tư này.

c) Xây dựng Kịch bản phát triển thông thường (BAU) của lĩnh vực chăn nuôi: Được xây dựng chi tiết đến từng năm trong giai đoạn 2025-2030 cho tất cả các nguồn phát thải/giảm phát thải được thực hiện kiểm kê khí nhà kính. 

d) Phương pháp đo đạc kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi: Mức giảm phát thải khí nhà kính trong 01 năm của từng biện pháp giảm nhẹ của lĩnh vực chăn nuôi, Mức giảm phát thải của tất cả các biện pháp giảm nhẹ thuộc lĩnh vực chăn nuôi trong một giai đoạn được tính bằng cách lấy tổng các mức giảm phát thải khí nhà kính trong từng năm của giai đoạn đó.

e) Xây dựng phương án giám sát: Theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
f) Xây dựng báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của lĩnh vực chăn nuôi: Xây dựng theo mẫu số 01 Phụ lục II.3 ban hành kèm theo Nghị định 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

g) Thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi: Cục Chăn nuôi trình Bộ thành lập và tổ chức họp Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của lĩnh vực chăn nuôi. Thành phần Hội đồng thẩm định gồm: đại diện Cục Chăn nuôi, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các đơn vị, các chuyên gia có chuyên môn phù hợp.
Chương IV. Tổ chức thực hiện

Chương này quy định về Hiệu lực thi hành và Trách nhiệm thi hành của Cục Chăn nuôi và các cơ quan có liên quan.
Về phụ lục

Thông tư có 03 phụ lục chia làm 02 nhóm gồm: 02 phụ lục về kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi (Phụ lục 1 và 2) và 01 phụ lục về đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ theo các biện pháp giảm phát thải của lĩnh vực chăn nuôi
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN 

1. Về tên của Thông tư: Cục Chăn nuôi và Tổ biên tập thống nhất đề nghị thay đổi tên Thông tư như sau “Thông tư quy định kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo thẩm định giảm nhẹ khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi”.

2. Về phạm vi của Thông tư: Nghị định 06/2022/NĐ-CP giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm kê và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ khí nhà kính (MRV) cấp lĩnh vực và cấp cơ sở. Đối với lĩnh vực chăn nuôi hiện nay có các cơ sở phát thải khí nhà kính lớn kiểm kê và thực hiện các biện pháp giảm nhẹ nên Cục Chăn nuôi đề xuất hướng dẫn đối với cấp lĩnh vực và cấp cơ sở (tự nguyện). Đối với các đối tượng tại Điều 8, Nghị định 06/2022/NĐ-CP chỉ khi có nhu cầu tham gia các cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon chăn nuôi ở trong nước, quốc tế thì sẽ áp dụng MRV theo cơ chế của từng dự án cụ thể hoặc có thể áp dụng một phần hoặc toàn bộ quy định về MRV tại Thông tư này (nếu cơ chế của dự án cho phép) 

3. Việc đo đạc, báo cáo và thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được thực hiện cho các biện pháp giảm nhẹ chỉ nên thực hiện cho các biện pháp giảm nhẹ phát thải lĩnh vực chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. Trong giai đoạn hiện nay, Cục Chăn nuôi đề xuất thực hiện đo đạc, báo cáo và thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải khí nhà kính theo quy định tại Quyết định số 1693/QĐ-BNN-KHCN ngày 29/4/2023.

4. Theo yêu cầu tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP, báo cáo kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ khí nhà kính cho lĩnh vực chăn nuôi. Tuy nhiên, trong phạm vi của Thông tư này chỉ quy định kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ khí nhà kính cho lĩnh vực chăn nuôi. Như vậy, để xây dựng được báo cáo theo lĩnh vực chăn nuôi theo yêu cầu tại Nghị định 06/2022/NĐ-CP thì còn thiếu nội dung kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ khí nhà kính trên lĩnh vực chăn nuôi. Vì vậy, kính đề nghị Bộ trưởng giao Cục Chăn nuôi xây dựng hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ khí nhà kính trên; giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổng hợp báo cáo LULUCF cho Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi có kết quả kiểm kê khí nhà kính của lĩnh vực chăn nuôi.
V. TIẾP THU , GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH

Căn cứ các ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế tại Văn bản số …./PC ngày …… về việc thẩm định dự thảo “Thông tư quy định kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi”, Cục Chăn nuôi đã tiếp thu, giải trình và chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Thông tư và các nội dung hồ sơ kèm theo. 

(Chi tiết nội dung báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định tại báo cáo số …../BC-CN-KHCNMT&HTQT ngày …. Tháng 11 năm 2023 gửi kèm theo).

VI. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC THỨ TRƯỞNG

..................................................................................................................
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Thông tư Dự thảo Thông tư Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chăn nuôi, Cục Chăn nuôi xin kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.
Cục Chăn nuôi xin gửi các tài liệu kèm theo, gồm: 
i) Dự thảo Thông tư và các phụ lục;
iii) Báo cáo và bảng tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý các bên liên quan.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- TTr Phùng Đức Tiến (để b/cáo);

- Lưu: VT, KHCNMT&HTQT. 


	CỤC TRƯỞNG

Dương Tất Thắng


� Văn bản số 4848/BTNMT-BĐKH ngày 19/8/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc nội dung phục vụ xây dựng quy định kỹ thuật kiểm kê khí nhà kính và đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực, cơ sở.








